
BỘ ĐỀ VẤN ĐÁP VẬT LÍ 2 – 20T4-HKI-2021 -2022
(50 Bộ Đề)
ĐỀ SỐ: 01
Câu 1. q= 12,5.10–4 C)
Câu 2. T2= 600K 
ĐỀ SỐ: 02
Câu 1. P2 = 0,6 atm
Câu 2. l = 4,2 (m)
ĐỀ SỐ: 03
Câu 1. C = 5.10 – 9 F

Câu 2. , I = 1,5 A
ĐỀ SỐ: 04

Câu 1. 

Câu 2. 
ĐỀ SỐ: 05
Câu 1. V2 = 60 l 
Câu 2.  C = 2.10-6 F
ĐỀ SỐ: 06
Câu 1.     P2 = 175 atm
Câu 2. F = 9(N)
ĐỀ SỐ: 07
Câu 1. p2 = 250 000 Pa
Câu 2.  I1 = I2 = 1,5(A)
ĐỀ SỐ: 08
Câu 1 
Câu 2. E=248000 V/m
ĐỀ SỐ: 09
Câu 1:  V2 = 16 lít
Câu 2. F = 2,7 N 
ĐỀ SỐ: 10
Câu 1: V2 = 20 lít
Câu 2. I1 = I2 = 1(A) = I
ĐỀ SỐ: 11
Câu 1. P2 = 106.825(Pa)
Câu 2. q = 5.10-8C.
ĐỀ SỐ: 12
Câu 1. P2=2atm
Câu 2. F = 0,216 N 

ĐỀ SỐ: 13
Câu 1. T2= 500 K
Câu 2.  Q= C.U= 10-5C 
ĐỀ SỐ: 14
Câu 1. V2 = 7,8lít	 
Câu 2. F
ĐỀ SỐ: 15
Câu 1. F=9.10-5N
Câu 2.  V2=8 lít.
ĐỀ SỐ: 16
Câu 1. P2 = 3.105 Pa
Câu 2.  C= Q/ U = 5. 10-7. 10 = 5.10-7  C
ĐỀ SỐ: 17

Câu 1: 


Câu 2: , 
ĐỀ SỐ: 18
Câu 1. T2 = 320,35 K
Câu 2. F = 8,2.10-8 N

ĐỀ SỐ: 19
Câu 1. V1 =20 l
Câu 2. Q = 20.10-9 C
ĐỀ SỐ: 20
Câu 1. P2 = 3 atm
Câu 2. EN = 1,2 V/m
ĐỀ SỐ: 21
Câu 1. T1 = 400 K
Câu 2. [image: ]= 12(V)
ĐỀ SỐ: 22
Câu 1 
Câu 2. q= 1,25.10−3 C
ĐỀ SỐ: 23
Câu 1: P2 = 750000 = 7,5.105 Pa
Câu 2. F = 9.10-3 N 
ĐỀ SỐ: 24
Câu 1: T2 = 879 K = 606oC
Câu 2. I1 = I2 = 2(A)
ĐỀ SỐ: 25
Câu 1. T2 = 606K
Câu 2. E = 1000 V/m
ĐỀ SỐ: 26
Câu 1. P1=1,5atm
Câu 2.  F= 4,5.10-5N
 ĐỀ SỐ: 27
Câu 1.  p2= 2,15 atm            
Câu 2.  C=Q/U = 5.10-9  F 
ĐỀ SỐ: 28
Câu 1: V2 = 8 (lít)
Câu 2:   F=
ĐỀ SỐ: 29
Câu 1. F=12.10-5N
Câu 2. V1=1 lít.
ĐỀ SỐ: 30
Câu 1. V2 = 6 lít
Câu 2. Q = C. U = 5. 10-7. 5 = 2,5.10-6  C
ĐỀ SỐ: 31
Câu 1: lo = 2,52 (m)


Câu 2: 
ĐỀ SỐ: 32

Câu 1. 

Câu 2. 
ĐỀ SỐ: 33
Câu 1. T1 = 180 K
Câu 2. U = 600 V
ĐỀ SỐ: 34
Câu 1. P1 = 6 atm
Câu 2. F = 50 N
ĐỀ SỐ: 35
Câu 1. T2 = 200 K
Câu 2. r = 1 
ĐỀ SỐ: 36
Câu 1. lo=10m
Câu 2. F= 2. 10−5N
ĐỀ SỐ: 37
Câu 1. V2 = 2 lít
Câu 2. F = 0,225 N 

ĐỀ SỐ: 38
Câu 1. V2 = 9 lít
Câu 2. I = 1,2(A)
        
ĐỀ SỐ: 39
Câu 1. : 2,23 atm 
Câu 2. q = 12,5.10-4C.
ĐỀ SỐ: 40
Câu 1. V2=5 l 
Câu 2.  F = 18000 N

ĐỀ SỐ: 41
Câu 1.  p1= 2,22 Pa
Câu 2.  U= Q/C = 250 V
ĐỀ SỐ: 42
Câu 1. V1 = 10 lít 
Câu 2. F = 12,96.10-3 N
ĐỀ SỐ: 43
Câu 1. E=1000V/m
Câu 2. T1=300K 
ĐỀ SỐ: 44
Câu 1. p2 = 2,25 atm
Câu 2. U’ = 2 V
ĐỀ SỐ: 45
Câu 1: t0  = 43,83 o C

Câu 2: 
ĐỀ SỐ: 46

Câu 1. 

Câu 2. 
ĐỀ SỐ: 47
Câu 1. T2 = 600 K
Câu 2. Q = 15.10-5 C
                                                         ĐỀ SỐ: 48
Câu 1. V2 = 40 m3
Câu  2.  F =12 N     
ĐỀ SỐ: 49
Câu 1. p1 = 225 000 Pa
Câu 2.  I1 = I2 = 3A

ĐỀ SỐ: 50
Câu 1. t=150°C
Câu 2. F= 0,036 N 

HẾT
ĐÁP ÁN CÂU HỎI PHỤ (2 điểm/câu)
1. Vì khi trời nóng hay bánh xe tàu hỏa ma sát khi chạy qua, các thanh ray nở dài vì nhiệt. Do đó nếu không để khe hở, đường ray dài thêm sẽ bị ngăn cản làm cong đường ray.
2. Khi cánh quạt quay liên tục tạo ra lực ma sát, cánh quạt lúc này sẽ ma sát với không khí gây tích điện, tạo ra lực hút các hạt bụi.
3. Vì đường ống hơi phải có những đoạn uốn cong để khi nóng lên, lạnh đi, ống dãn nở được dễ dàng, không bị cản trở và không làm cho đường ống bị hỏng ( vì phải chịu tác động của lực quá lớn do hơi giãn nở gây nên ).
4. Vì khi trời nóng các tấm tôn có thể giãn nở vì nhiệt mà ít bị ngăn cản hơn, nên tránh được hiện tượng gây ra lực lớn, có thể làm rách tôn lợp mái nhà.
5. - Muốn tích điện cho tụ điện, người ta nối hai bản của tụ điện với hai cực của nguồn điện.
-Bản nối cực dương sẽ tích điện dương, bản nối cực âm sẽ tích điện âm. 
- Người ta gọi điện tích của bản dương là điện tích của tụ điện.
6. Đúc các chi tiết máy, đúc tượng, đúc chuông, luyện kim
7. Chất rắn đơn tinh thể có tính dị hướng vì chất này được cấu tạo chỉ từ một tinh thể, tức là tất cả các hạt của nó được sắp xếp trong cùng một mạng tinh thể chung với cách sắp xếp không giống nhau khi nhìn theo các hướng nên tính chất vật lí theo mỗi hướng sẽ khác nhau 
    
Còn chất rắn đa tinh thể lại có tính đẳng hướng vì chất này được cấu tạo từ vô số tinh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn với nhau. Do đó mỗi tinh thể có tính dị hướng nhưng khi nhìn tổng thể thì trở nên đẳng hướng. 
8. Khi hút không khí bên trong bình kín thì áp suất sẽ giảm, làm chênh lệch với áp suất bên trong quả bóng thì khi đó quả bóng sẽ to lên và ngược lại.
9. Có 2 cách đó là thực hiện công và truyền nhiệt. 
Cho ví dụ: mùa lạnh, chạy nhảy, xoa 2 lòng bàn tay vào nhau. Thả 1 cái thìa vào li nước nóng, sau một thời gian cái thìa cũng nóng lên…
10. Hiện tượng đoản mạch là hiện tượng 2 dây nguồn chập lại với nhau. Do điện trở dây và mối tiếp xúc nhỏ nên cường độ dòng điện tăng cao. 

Hiện tượng này nếu do sai phạm của người thi công lắp đặt thì ngay lập tức các thiết bị chống ngắn mạch sẽ ngắt.

Đa số các trường hợp là do các nguyên nhân:
· Sử dụng dây dẫn hay các ổ cắm không đạt tiêu chuẩn. Vd vỏ dây không chịu nhiệt, ổ cắm rút lỏng chỉ tiếp xúc vài điểm mà dòng qua lớn làm nóng tiếp điểm.
· Tăng tải sử dụng cho đường dây và thiết bị đấu nối đã được thiết kế ban đầu khá nhỏ.  (VD: đường dây và ổ cắm chỉ dùng cho 1 tủ lạnh nhưng sau một thời gian thì lại bổ sung lò vi ba, bếp điện...) 
Hậu quả
Việc này làm nóng chảy lớp cách điện dây hay phần nhựa cách điện của ổ cắm. Lúc này các dây sẽ chạm vào nhau và gây cháy nhà.  
  
Phòng tránh:
Sử dụng đúng thiết bị theo qui cách của nhà sản xuất. 
Khi tăng tải phải thay đổi đường dây.
Không cắm phích điện lỏng.
Nếu phát hiện dây điện hay các phích cắm quá nóng phải thay thế đúng loại. 
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